
Mẫu biểu số 01

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN 

Tổng số thu 123.557,00 Tổng số chi 123.557,00

I. Các khoản thu xã hưỡng 100% 552,00 I. Chi đầu tư phát triển 4.635,00

II. Các khoản phân chia theo tỷ lệ 2.053,00 II. Chi thường xuyên 116.898,00

III. Thu bổ sung  từ NS cấp huyện 120.952,00 III. Dự phòng 2% 2.024,00

Thu bổ sung cân đối ngân sách 98.574,00

Thu bổ sung có mục tiêu 22.378,00

IV. Thu chuyển nguồn 

BẢNG CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026



Tổng thu 

NSNN
Thu NSX

Tổng thu 

NSNN
Thu NSX

Tổng thu 

NSNN
Thu NSX

TỔNG THU NSNN          7.669,63    2.278,04    4.200,00    2.605,00 55% 114%

I Thu nội địa          7.669,63    2.278,04    4.200,00    2.605,00 55% 114%

1 Thu từ DNNN Trung ương -                 -                         -                 -   

2 Thu từ DNNN Địa phương                 1,00           1,00               -                 -   0% 0%

a Thuế giá trị gia tăng

b Thuế thu nhập doanh nghiệp                 1,00           1,00 0% 0%

3 Thu từ DN có vốn Đầu tư nước ngoài 3.419,12        -           108,00     -           3%

a Thuế giá trị gia tăng                    -                 -   

b Thuế thu nhập doanh nghiệp          3.419,12               -         108,00 3%

4 Thuế CTN và DV Ngoài quốc doanh 1.019,57        353,03     1.390,00  973,00     136% 276%

a Thuế giá trị gia tăng             986,43       327,28    1.340,00       938,00 136% 287%

b Thuế thu nhập doanh nghiệp                 0,80               -           50,00         35,00 6237%

c Thuế TTĐB hàng nội địa                 2,67           2,67 0% 0%

d Thuế tài nguyên               29,67         23,08 0% 0%

5 Tiền sử dụng đất 861,91           646,12     1.000,00  850,00     116% 132%

a Dự án do ngân sách cấp tỉnh đầu tư và thu từ các tổ chức kinh tế                    -                 -   

b Dự án do ngân sách xã đầu tư và thu từ các hộ gia đình, cá nhân             861,91       646,12    1.000,00       850,00 116% 132%

6 Lệ phí trước bạ          1.075,40       127,83    1.150,00       230,00 107% 180%

7 Thu phí và lệ phí             127,40       114,48         79,00         79,00 62% 69%

a Phí và lệ phí Trung ương                 3,90               -   0%

b Phí và lệ phí tỉnh                    -                 -   

Mẫu biểu số 02

So sánh DT/ Ước TH 

(%)

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2026

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Ước thực hiện năm 2025  Dự toán năm 2026 



Tổng thu 

NSNN
Thu NSX

Tổng thu 

NSNN
Thu NSX

Tổng thu 

NSNN
Thu NSX

So sánh DT/ Ước TH 

(%)

STT Nội dung

Ước thực hiện năm 2025  Dự toán năm 2026 

c Phí và lệ phí huyện, xã             123,50       114,48         79,00         79,00 64% 69%

8 Thuế thu nhập cá nhân             740,24       644,47       270,00       270,00 36% 42%

9 Thu tiền thuê đất, mặt nước 2,51               2,01         -           -           0% 0%

a Thuê đất từ DNNN                    -                 -                 -   

b Thuê đất từ DN NQD                 2,51           2,01 0% 0%

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                 0,50           0,30 0% 0%

11 Thuế sử dụng đất  nông nghiệp                    -                 -   

12 Thu tiền cấp quyền khai thác K.sản 33,18             -           -           -           0%

a Giấy phép do Trung ương cấp                    -                 -   

b Giấy phép do UBND tỉnh cấp               33,18               -   0%

13 Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý                    -                 -   

14 Thu khác và phạt các loại 377,00           377,00     203,00     203,00     54% 54%

a Phạt trật tự an toàn giao thông                    -                 -   

b Thu khác và thu phạt các loại (Bao gồm cả thu HLCS)             377,00       377,00       203,00       203,00 54% 54%

15 Đóng góp tự nguyện               11,80         11,80 0% 0%



Mẫu biểu số 03

TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CỘNG     57.035,00      360,00    56.675,00       123.557,00         4.635,00      118.922,00 217% 1288% 210%

A CHI CÂN ĐỐI     17.388,00      360,00    17.028,00       101.179,00         4.635,00        96.544,00 582% 1288% 567%

1 Chi đầu tư phát triển 360,00        360,00    -             4.635,00          4.635,00       -                 1288% 1288%

- Chi đầu các dự án cấp huyện chuyển giao cho xã -                        3.785,00         3.785,00 

- Chi đầu tư phát triển từ tiền sử dụng đất 360,00             360,00              850,00            850,00 236% 236%

2 Chi thường xuyên     15.858,86    15.858,86         94.520,00        94.520,00 596% 596%

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề            52,94           52,94         75.009,00        75.009,00 141683% 141683%

- Chi khoa học và công nghệ (2)                 -                175,92             175,92 

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay (2)
                -   

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)                 -   

5 Dự phòng ngân sách          340,96         340,96           2.024,00          2.024,00 594% 594%

6
Nguồn thực hiện Điều chỉnh lương chưa phân bổ 

hết
         828,18         828,18 0% 0%

B
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, 

NHIỆM VỤ MỤC TIÊU
    39.647,00              -      39.647,00         22.378,00                   -          22.378,00 56% 56%

1
Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm 

cả vốn chuyển nguồn 2024 sang)
           60,00              -             60,00                      -                     -                       -   0% 0%

1.1 Chương trình xây dựng nông thôn mới            60,00           60,00 0% 0%

- Vốn đầu tư                 -   

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

Stt Néi dung

DỰ TOÁN NĂM 2025 DỰ TOÁN NĂM 2026 So Sánh %

Đơn vị tính: Triệu đồng



TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN

Stt Néi dung

DỰ TOÁN NĂM 2025 DỰ TOÁN NĂM 2026 So Sánh %

- Vốn sự nghiệp            60,00           60,00 0% 0%

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ     39.587,00    39.587,00         22.378,00                   -          22.378,00 57% 57%

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Tổ ATGT)            42,00           42,00                      -   0% 0%

- Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm (NSTW)       1.781,00      1.781,00                      -   0%

-
Bổ sung kinh phí còn thiếu thực hiện các chính sách 

an sinh xã hội
           32,00           32,00                      -   0% 0%

- Bổ sung kinh phí cho các trường thuộc xã quản lý     24.699,00    24.699,00                      -   0% 0%

-
Bổ sung kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức 

cấp huyện chuyển về cấp xã
      3.327,00      3.327,00                      -   0% 0%

- Kinh phí chính sách bảo trợ xã hội theo NĐ 20       2.207,68      2.207,68                      -   0% 0%

- Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP       2.536,00      2.536,00                      -   0% 0%

- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách          518,65         518,65                      -   0% 0%

-

Học bổng và mua sắm phương phương tiện, ĐDHT 

cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 

42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 

31/12/2013

           72,00           72,00                      -   0% 0%

-
Chính sách giáo dục mầm non theo Nghị định 

105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020
         782,00         782,00                      -   0% 0%

-

Kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên là người đồng bào 

dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục cao đẵng, 

trung cấp theo quyết định 53/2015/QĐ-TTg

           20,67           20,67                      -   0% 0%



TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN

Stt Néi dung

DỰ TOÁN NĂM 2025 DỰ TOÁN NĂM 2026 So Sánh %

-
Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là ngườiDTTS 

tại các cơ sở GD đại học theo QĐ số 66/2013/QĐ-TTg
           11,00           11,00                      -   0% 0%

-

Kinh phí bổ sung có mục tiêu các nhiệm vụ cấp huyện 

chuyển về cấp xã xã phát sinh trong năm đến ngày 

30/6/2025

         880,00         880,00                      -   0% 0%

-
Kinh phí thực hiện dịch vụ công ích (Điện công lộ, thu 

gom rác thải, vệ sinh môi trường)
         160,00         160,00                      -   0% 0%

-
Kinh phí cấp bù thủy lợi phí (Dịch vụ công ích thuỷ 

lợi)
         267,00         267,00                      -   0% 0%

- Kinh phí tổ chức Đại hội đảng các cấp          415,00         415,00                      -   0% 0%

-
Kinh phí chi trả cho bưu điện để thực hiện chính sách 

bảo trợ xã hội 6 tháng cuối năm
           84,00           84,00                      -   0% 0%

- Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa       1.752,00      1.752,00                      -   0% 0%

- Chế độ chính sách lĩnh vực giáo dục           9.010,00 9.010,00         

- Mua sắm lĩnh vực giáo dục              900,00 900,00            

- Chính sách lĩnh vực bảo đảm xã hội           6.973,00 6.973,00         

- Chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế           2.320,00 2.320,00         

-

Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng (nguồn Trung ương bổ sung mục 

tiêu)

          2.787,00 

2.787,00         

-
Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Gia Lai
             224,00 

224,00            

-
Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt
             164,00 

164,00            



Thu Chi 
Chênh lệch 

(+) (-)
Thu Chi 

Chênh lệch (+) 

(-)

TỔNG SỐ 909,38            -           433,68        2.201,08        2.087,40            113,68              

I Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 433,68            -           433,68        593,68           480,00               113,68              

1 Quỹ Dịch vụ môi trường rừng 433,68            433,68        593,68           480,00               113,68              

II Các hoạt động sự nghiệp 475,70            -           -              1.607,40        1.607,40            -                    

1 Trường MG Hoa Pơ Lang 50,00              -           123,75           123,75               

2 Trường MG Sơn Ca 112,80            295,00           295,00               

3 Trường TH Võ Thị Sáu 229,05           229,05               

4 Trường TH Lý  Thường Kiệt 69,60              202,50           202,50               

5 Trường TH Lê Văn Tám 74,35              200,00           200,00               

6 Trường TH&THCS Đinh Núp 75,75              203,50           203,50               

7 Trường THCS Phan Đình Phùng 116,10           116,10               

8 Trường THCS Lương Thế Vinh 93,20              237,50           237,50               

Mẫu biểu số 05

Số 

TT

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2026

Tên công trình

Ước thực hiện năm 2025 Kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng



STT Nội dung Tổng dự toán

Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi khoa 

học và công 

nghệ

 Chi quốc 

phòng 

Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã 

hội

Chi y tế, 

dân số 

và gia 

đình

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo 

vệ môi 

trường

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Chi hoạt 

động của cơ 

quan quản lý 

nhà nước, 

đảng, đoàn 

thể

Chi bảo 

đảm xã hội

Chi 

thường 

xuyên 

khác

Chi đầu 

tư phát 

triển

Chi dự 

phòng  

TỔNG CỘNG       123.557,00     75.009,00          175,92     1.571,93    1.026,92            -          102,00         12,96         44,00     477,74     3.516,80        23.545,62    9.807,00   1.608,11   4.635,00   2.024,00 

I Chi đầu tư phát triển           4.635,00                  -                    -                  -                 -              -                  -                 -                 -               -                  -                        -                 -                -     4.635,00              -   

- Chi đầu tư công từ nguồn tỉnh phân cấp           3.785,00   3.785,00 

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất              850,00      850,00 

II Chi tường xuyên       116.898,00     75.009,00          175,92     1.571,93    1.026,92            -          102,00         12,96         44,00     477,74     3.516,80        23.545,62    9.807,00   1.608,11              -                -   

1 Văn phòng đảng uỷ           7.472,69          7.472,69 

2 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam           3.765,98          3.765,98 

3 Văn phòng HĐND-UBND           8.581,30     1.571,93    1.026,92          5.982,45 

4 Phòng Văn Hoá và Xã hội         12.136,29 610,49        25,92                  102,00         12,96         44,00          2.004,91    9.336,00 

5 Phòng Kinh tế           3.753,04     477,74     1.146,80          1.657,50       471,00 

6 Trung tâm phục vụ hành chính công           1.248,67          1.248,67 

7 Trường MG Hoa Pơ Lang           5.610,39       5.610,39 

8 Trường MG Sơn Ca         10.726,32     10.726,32 

9 Trường TH Võ Thị Sáu           8.975,86       8.975,86 

10 Trường TH Lý Thường Kiệt           6.344,78       6.344,78 

11 Trường TH Lê Văn Tám           8.835,10       8.835,10 

12 Trường TH&THCS Đinh Núp           8.419,84       8.419,84 

13 Trường THCS Phan Đình Phùng           6.191,86       6.191,86 

14 Trường THCS Lương Thế Vinh           8.392,95       8.392,95 

15
Quỹ tiền lương biên chế ở lĩnh vực giáo dục 

chưa giao
          5.809,68       5.809,68 

16
Hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy học, 

sửa chữa trường lớp học
             900,00          900,00 

17

Chi mua sắm, sữa chữa và một số nhiệm vụ 

chưa đủ cơ sở phân bổ ở lĩnh vực sự nghiệp 

giáo dục

          2.501,50       2.501,50 

Biểu số 06

BIỂU TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

Đơn vị: Triệu đồng



STT Nội dung Tổng dự toán

Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi khoa 

học và công 

nghệ

 Chi quốc 

phòng 

Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã 

hội

Chi y tế, 

dân số 

và gia 

đình

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo 

vệ môi 

trường

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Chi hoạt 

động của cơ 

quan quản lý 

nhà nước, 

đảng, đoàn 

thể

Chi bảo 

đảm xã hội

Chi 

thường 

xuyên 

khác

Chi đầu 

tư phát 

triển

Chi dự 

phòng  

18
10% tiết kiệm chi thường xuyên và 10% tiết 

kiệm tăng thêm chi thường xuyên
          3.103,63       1.690,22          1.413,42 

19
Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 

số 112/2024/NĐ-CP
          1.370,00     1.370,00 

20
Các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực khoa học 

công nghệ và chuyển đổi số
             150,00          150,00 

21

Chi các mô hình, Dự án liên quan đến phát 

triển nông nghiệp; Các dự án thuộc lĩnh vực 

thống giao thông, thuỷ lợi,…

          1.000,00     1.000,00 

22
Chi một số nhiệm vụ, chế độ chưa đảm bảo 

cơ sở, dự toán để phân bổ
          1.608,11   1.608,11 

III Chi dự phòng           2.024,00   2.024,00 
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